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	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

	
	Tp.Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm 20…


DANH SÁCH HỌC SINH – SINH VIÊN

Tham gia hỗ trợ thực hiện công tác trong
Lễ Khai giảng năm học 2018 – 2019, Lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 của Trường vào ngày 14/11/2018 ( Thứ tư)
của Khoa Kinh tế
	STT
	HỌ VÀ TÊN
	LỚP
	SĐT
	MSSV
	GHI CHÚ

	1
	Nguyễn Kim Ngân
	17C1-QTD1
	01288011061
	17004463
	

	2
	Nguyễn Thị Kiều Trang
	17C1-QTD1
	0774211195
	17002718
	

	3
	Đỗ Võ Tuyết Hoa
	18C1-KTD1
	
	18002762
	

	4
	Bùi Thị Thanh Lý
	18C1-KTD1
	0563823815
	18001722
	

	5
	Nguyễn Thị Ly
	18C1-KTD1
	0365363716
	18002884
	

	6
	Huỳnh Thị Kim Ngân
	18C1-KTD1
	0983285244
	18004411
	


	7
	Phân Thị Xuân Mai
	18C1-KTD1
	0937539441
	18002180
	

	8
	Ngô Bùi Mai Phương
	18C1-KTD2
	0978474750
	18005570
	

	9
	Phạm Thị Hồng Tân
	18C1-KTD2
	0328700280
	18005006
	

	10
	Võ Ngọc Phương Thanh
	18C1-KTD2
	0939901519
	18003574
	

	11
	Phạm Hoài Thu
	18C1-KTD2
	01637951523
	18004072
	

	12
	Huỳnh Thị Bích Trâm
	18C1-KTD2
	0775570614
	18004253
	

	13
	Trần Thị Xuân Tuyền
	18C1-KTD2
	0363985902
	18002298
	

	14
	Nguyễn Như Ý
	18C1-KTD2
	0815581849
	18005504
	

	15
	Phùng Thị Tuyết Oanh
	18C1-KTD2
	0333627107
	18003018
	

	16
	Huỳnh Thị Diễm Thúy
	18C1-KTD2
	0378736624
	18003688
	

	17
	Đặng Thị Tường Vy
	18C1-KTD2
	0328483561
	18004741
	

	18
	Nguyễn Kim Ngân
	17C1-QTD1
	0774211195
	17002718
	

	19
	Nguyễn Thị Kiều Trang
	17C1-QTD1
	0374981953
	17004463
	

	20
	Nguyễn Huỳnh Như Hảo
	17C1-QTD1
	0859035854
	17003553
	

	21
	Đặng Thị Thân
	17C1-QTD1
	01653550097
	17003466
	

	22
	Võ Thị Kim Tuyền
	17C1-QTD1
	0834754039
	17003370
	

	23
	Văn Thị Đan Phượng
	17C1-QTD1
	0981567411
	17004533
	

	24
	Võ Thị Kim Chi
	17C1-QTD1
	0333065808
	17003919
	

	25
	Cao Thị Thu Tâm
	17C1-KTD1
	0328833019
	17002200
	


